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Tóm tắt
Nghiên cứu xử lý phế phẩm khóm Tắc Cậu lên men với rơm làm thức ăn cho gia súc nhai lại và phân

tích các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu thức ăn lên men cho gia súc nhai lại. Thí nghiệm bố trí 4 nghiệm thức
và 4 lần lặp lại, các nghiệm thức gồm 30%, 45%, 60% và 75% với mỗi túi 2 kg sản phẩm; đánh giá cảm
quan, pH và NH3 vào 0, 7, 14, 21 và 28 ngày. Thực hiện phỏng vấn hộ dân để phân tích yếu tố ảnh hưởng
nhu cầu thức ăn lên men.

Kết quả cho thấy sau 28 ngày, nghiệm thức 75% vỏ khóm ủ chua đạt mức chất lượng tốt với giá
trị pH là 4,03 và NH3 là 166 (mg/kg vật chất khô). Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến được xây dựng
nhằm xác định yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng thức ăn lên men (P<0,05; R2 điều chỉnh là 0,767).
Sự quan tâm đến nguồn gốc thức ăn của các hộ dân là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến nhu cầu thức
ăn lên men (Beta = 0,468). Sản phẩm lên men từ phế phẩm khóm và rơm ở nghiệm thức 75% (NT75%) có
thể tận dụng làm nguồn thức ăn cho gia súc nhai lại.

Từ khóa: Lên men, phế phẩm khóm, rơm, tái sử dụng, thức ăn cho gia súc nhai lại.
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Abstract
The study aims to ferment pineapple-rice straw waste to yield feed for ruminant animals and analyse

factors that affected to demand for fermented ruminat feed. The experiment was designed 4 treatments and 4
repetitions, respectively 30%, 45%, 60% and 75% of fresh pineapple waste added to the rice straw. Sensory
evaluation, pH and NH3 were performed at 0, 7, 14, 21 and 28 days. In addition, 60 households involved
were interviewed to analyse factors that affected to demand for fermented ruminat feed.

The results show that after 28 days, the treatment of 75% pineapple waste reached a good quality,
namely  value of pH was 4.03 and NH3 was 166 (mg / kg of dry matter). Factors affected to demand for
fermented ruminat feed were analysed by model of multivariable linear regression (P<0.05; R2 adjust 0.767).
The interest in food origin of households is an important factor affecting the demand for fermented
feed (Beta = 0.468). Accordingly, fermented products from treatment 75% of pineapple waste and straw
(NT 75%) can be used as a source of feed for ruminants.

Keywords: Fermented, pineapple waste, reuse, straw, feed for ruminants.



79

1. Mở bài
Theo kết quả điều tra tình hình chăn nuôi tại 

thời điểm 01/10/2018, đàn trâu cả nước có 2,4 triệu 
con (giảm so với năm 2017), đàn bò có 5,8 triệu con 
(tăng so với năm 2017) (Chăn nuôi Việt Nam, 2019). 
Tình hình biến đổi khí hậu khiến vấn đề thức ăn cho 
ngành chăn nuôi ngày càng khan hiếm. Vì vậy để duy 
trì và phát triển ổn định đàn trâu bò thì các biện pháp 
chủ động nguồn thức ăn quanh năm cho trâu bò là 
khâu rất quan trọng.

Kiên Giang là một trong những tỉnh có diện 
tích trồng khóm lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu 
Long, với hơn 7.850 ha, sản lượng trên 115.000 tấn/
năm (Lê Huy Hải, 2016). 1000 kg khóm đưa vào chế 
biến theo quy trình chế biến khóm đông lạnh cứ 4 
kg nguyên liệu cho 1 kg thành phẩm, 1000 kg khóm 
vào chế biến theo quy trình chế biến khóm đóng hộp 
cứ 3 kg nguyên liệu cho 2 kg phụ phẩm (Nguyễn Bá 
Mùi, 2002). 

Việc sử dụng các phụ phẩm khóm với các tỷ lệ 
không hợp lý hoặc không qua chế biến gây rát lưỡi 
làm trâu, bò không muốn thức ăn khác nên dễ bị đói 
hoặc không tạo ra môi trường thuận lợi cho hoạt động 
phân giải thức ăn của vi sinh vật dạ cỏ, dẫn đến làm 
giảm hiệu quả sử dụng thức ăn của khẩu phần. Đào Lệ 
Hằng (2007) cho biết phế phẩm khóm có hàm lượng 
đường dễ tan cao, thuận lợi cho quá trình lên men nên 
có thể ủ chua để làm thức ăn nhằm thay thế một phần 
thức ăn thô xanh trong khẩu phần ăn của gia súc nhai 
lại. Công nghệ chăn nuôi càng phát triển, thức ăn ủ 
chua càng quan trọng. Thức ăn ủ chua thơm, ngọt, 
giàu đạm, vitamin và khoáng chất, ngon miệng, trâu 
bò rất thích ăn và tăng trọng khá. Vì vậy nghiên cứu 
xử lý phế phẩm khóm Tắc Cậu bằng phương pháp 
lên men để làm thức ăn cho gia súc nhai lại được 
thực hiện nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường do phế 
phẩm khóm gây ra và tận dụng làm nguồn thức ăn 
cho gia súc nhai lại.

2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu
2.1. Vật liệu
Vật liệu bao gồm bã thải khóm Tắc Cậu tươi vừa 

thải ra, rơm tươi, túi ni lông, máy hút chân không.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
- Khảo sát hiện trạng ô nhiễm do phế phẩm 

khóm: Phỏng vấn 30 cơ sở/hộ dân chế biến khóm ở 
huyện Châu Thành.

- Nghiên cứu xử lý phế phẩm khóm Tắc Cậu 
với rơm: thí nghiệm thực hiện tại khu thực nghiệm 
Trường Đại học Kiên Giang.

Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên 
với 4 nghiệm thức và 4 lần lặp lại, các nghiệm thức 
là các mức bổ sung vỏ khóm 30; 45; 60 và 75% (tính 
trên trạng thái tươi) ủ với rơm khô. Các nghiệm thức 
bao gồm:

- K30: khóm được sử dụng ở mức 30% tính trên 
trạng thái tươi;

- K45: khóm được sử dụng ở mức 45% tính trên 
trạng thái tươi;

- K60: khóm được sử dụng ở mức 60% tính trên 
trạng thái tươi;

- K75: khóm được sử dụng ở mức 75% tính trên 
trạng thái tươi.

Kỹ thuật ủ: Phế phẩm khóm được ủ với các tỷ lệ 
rơm khác nhau, dùng máy hút chân không và tạo yếm 
khí bằng cách nén thủ công, mỗi túi 2 kg sản phẩm.

Mỗi túi ủ được cân định lượng theo tỉ lệ cho 
từng nghiệm thức được trộn lẫn với nhau, sau đó các 
túi ủ được bổ sung muối theo tỉ lệ 1% để tránh nấm 
mốc và tạo độ ngon miệng cho gia súc.

Do các nghiệm thức có số lượng rơm bổ sung 
vào khác nhau dẫn đến hàm lượng vật chất khô khác 
nhau. Để đảm bảo hàm lượng nước của các túi ủ trong 
khoảng 60 - 70% nên các nghiệm thức được bổ sung 
số lượng nước khác nhau.

Các chỉ tiêu theo dõi
+ Thành phần hóa học của rơm và khóm trước 

khi ủ: vật chất khô, chất hữu cơ và protein thô.
Vật chất khô được xác định bằng cách sấy 

mẫu (~1 g) ở nhiệt độ 105oC trong tủ sấy đến khối 
lượng không đổi, hàm lượng chất hữu cơ được xác 
định bằng cách đốt mẫu ở 600oC theo AOAC (1990) 
và protein thô được phân tích bằng phương pháp 
Kjeldahl (N * 6,25). 

+ Chỉ tiêu trực quan (màu sắc, mốc và mùi) ở 
các thời điểm 0; 7; 14; 21 và 28 ngày.

+ Độ pH và NH3-N (ammonia nitrogen) ở các 
thời điểm 0; 7; 14; 21 và 28 ngày. Độ pH: Giá trị pH 
của hỗn hợp được xác định bằng pH kế. Mẫu được 
đo theo phương pháp của Hartley & Jones (1978) 
cân 5 g mẫu cho vào cốc thủy tinh rồi cho thêm 100 
ml nước cất, lắc nhẹ và để yên 15 phút trước khi đo.
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Xác định NH3-N (ammonia nitrogen) được xác 
định bằng phương pháp Kjeldahl theo AOAC (2000).

- Đánh giá tính khả thi của sản phẩm thức ăn 
chăn nuôi: 

Đề tài phỏng vấn 30 hộ dân chăn nuôi trâu bò ở 
huyện Giồng Riềng gồm các thông tin: trình độ, học 
vấn, kinh nghiệm, số lượng và loại gia súc, nguồn 
thức ăn, chi phí, ưu và nhược điểm các loại thức ăn 

đang sử dụng, thông tin về thức ăn ủ chua và mức độ 
quan tâm, mức độ sẵn lòng sử dụng.

Nghiên cứu có sử dụng phương pháp phân tích 
hồi quy bằng hàm số dạng tuyến tính với sự hỗ trợ 
của phần mềm SPSS 16.0. Với phương pháp thống 
kê mô tả, tất cả các dữ liệu sẽ được tính với phần 
mềm MS Excel và số liệu sau khi thu nhập được xử 
lý theo mô hình tuyến tính tổng quát (GLM) chương 
trình Minitab Version 16.1.

Hàm tuyến tính có dạng: 
NCSDTA = β1 + β2 QTCHATLUONG + β3TINTUONG + β4 QTNGUONGOC + β5THUNHAP 

+ β6 GIALECH + β7 SOLUONG
Bảng 1. Giải thích các biến của mô hình

Tên biến Kỳ vọng

Biến phụ thuộc

Nhu cầu sử dụng thức ăn (NCSDTA) (+)

Biến độc lập

Quan tâm chất lượng thức ăn ủ chua (QTCHATLUONG) (+)

Mức độ tin tưởng thức ăn ủ chua (TINTUONG) (+)

Quan tâm nguồn gốc thức ăn ủ chua (QTNGUONGOC) (+)

Thu nhập trung bình / tháng của NTD (THUNHAP) (+)

Giá lệch thức ăn ủ chua (GIALECH) (-)

Số lượng gia súc (SOLUONG) (+)

3. Kết quả và thảo luận
3.1. Khảo sát hiện trạng ô nhiễm do phế 

phẩm khóm
Kết quả khảo sát cho thấy có 7% hộ dân là cơ 

sở chế biến bánh khóm với số lượng tương đối nhiều, 
còn lại là 93% các đáp viên là các cơ sở chế biến 
bánh khóm nhỏ và các hộ dân bán khóm ven đường. 
Các đáp viên cho biết phế phẩm thải ra chủ yếu là 
cùi khóm, vỏ khóm và mắt khóm. Các hộ cho biết, 
một trái khóm dao động từ 1 kg - 1,2 kg và đa số vỏ 
của một trái khóm thường là 0,25 kg. Trung bình 
các hộ thải ra môi trường 19,53 kg phế phẩm khóm 
mỗi ngày. Tuy nhiên, số lượng phế phẩm khóm cũng 
ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau như nhu cầu 
thị trường, sản lượng khóm, thời tiết, sản phẩm chế 
biến từ khóm…

Từ số liệu phỏng vấn cho thấy, đa số các hộ dân 
đều không thu gom vỏ khóm sau khi thải ra chiếm 
80%, chỉ có 20% các hộ dân có thu gom vỏ khóm 

do mình thải ra. Vỏ khóm của các hộ dân không thu 
gom đều được các họ dân thải ra hai bên khu vực 
buôn bán. Còn đối với các hộ dân thu gom thì đa số 
sử dụng vỏ khóm để đắp bờ, lấp cỏ và tận dụng vỏ 
khóm cho gà ăn.

Phần lớn các hộ dân đều cho rằng vỏ khóm thải 
ra gây ô nhiễm cho môi trường nước chiếm 86,7%. 
Tuy nhiên, đối với môi trường đất, 80% các hộ dân 
cho rằng không gây ô nhiễm đất vì khi nhiệt độ cao 
phế phẩm khóm sẽ khô và xẹp xuống nên không gây 
ô nhiễm. Các hộ cho biết phế phẩm khóm thải vào 
môi trường đất và nước có mùi hôi bốc lên, phế phẩm 
khóm thải ra đất xuất hiện nhiều ruồi, bọ bu quanh 
và có đốm nấm trắng, xanh.

3.2. Nghiên cứu xử lý phế phẩm khóm Tắc 
Cậu với rơm

3.2.1. Thành phần dinh dưỡng
Trong thí nghiệm này, rơm và vỏ khóm được 
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thu mẫu tại huyện Châu Thành tỉnh Kiên Giang, 
với thành phần hóa học được trình bày qua Bảng 2. 
Hàm lượng vật chất khô của rơm khô chiếm 85,1% 
thấp hơn kết quả phân tích của Nguyễn & Nguyễn 
(2011) là 90%; Đậu & Nguyễn (2015) có kết quả là 
92% và của nghiên cứu Võ  (2008) có kết quả 90,3%. 
Nguyên nhân là do quá trình thu mẫu vào mùa mưa, 
thời tiết ẩm dẫn đến sự khác biệt về hàm lượng vật 
chất khô của rơm.

Bảng 2. Thành phần dinh dưỡng 
của vật liệu thí nghiệm

Chỉ tiêu Rơm khô Vỏ khóm

Vật chất khô % 85,1±4,46 17,4±1,52

% trên vật chất khô

Protein thô 4,4±0,52 6,74±0,56

Chất hữu cơ 89,1±1,83 87,6±2,48

Phế phẩm khóm sử dụng trong thí nghiệm bao 
gồm vỏ khóm và mắt khóm. Hàm lượng vật chất khô 
là 17,4% thấp hơn kết quả phân tích của Wijana & cs. 
(1991) là 20,87% và trong báo cáo của Raguati & cs. 
(2015) là 20,84%. Hàm lượng vật chất khô của phế 
phẩm khóm bị ảnh hưởng nhiều yếu tố khác như kỹ 
thuật chế biến trái khóm, giống khóm và điều kiện 
canh tác.

Các yếu tố trên cũng ảnh hưởng đến hàm lượng 
protein thô và chất hữu cơ của khóm. Hàm lượng 
chất hữu cơ của phế phẩm khóm chiếm 87,6%. Kết 
quả phân tích cho thấy hàm lượng protein thô của 
phế phẩm khóm chiếm 6,74% tính trên vật chất khô 
cao hơn so với báo cáo của Wijana & cs. (1991) vỏ 
khóm chiếm 4,4% protein thô và thấp hơn báo cáo 
của Raguati (2015) thì lại cho rằng protein thô của 
phế phẩm khóm chiếm 8,01%. 

3.2.2. Đánh giá cảm quan
Thức ăn ủ chua tốt thường có màu vàng nâu, 

không bị thối nhũn, đồng thời có mùi đặc trưng của 
axit lactic (Gia Phong, 2015). Các nghiệm thức tại 
thời điểm 0 ngày và 7 ngày, mẫu ủ có màu vàng nhạt. 
Tại thời điểm 14 ngày và 21 ngày ủ, tất cả các mẫu 
chuyển từ màu vàng nhạt sang màu vàng nâu sậm và 
có mùi chua dịu. Mẫu sau 28 ngày ủ, mẫu có màu 
vàng nâu sậm và mùi chua dịu, chứng tỏ mẫu ủ vẫn 
có thể bảo quản được tốt đến 28 ngày. Các nghiệm 
thức qua các thời điểm ủ đều không thấy xuất hiện 

nấm mốc và độ dai vẫn còn đảm bảo chứng tỏ mẫu 
ủ có chất lượng tốt.

 

Hình 1. Mẫu rơm và khóm sau khi ủ

3.2.3. Xác định độ pH của hỗn hợp lên men qua 
các thời điểm

Giá trị pH của các nghiệm thức phối trộn có xu 
hướng giảm dần từ 0 ngày đến 28 ngày (Bảng 3). Ở 
thời điểm 0 ngày, giá trị pH trung bình cao nhất ở 
nghiệm thức 30% phụ phẩm khóm là 7,63 và giảm dần 
đến nghiệm thức 75% vỏ khóm là 6,80 (p<0,05). pH 
giảm dần là do nghiệm thức có tỷ lệ vỏ khóm cao thì 
sẽ có độ pH thấp nhất bởi trong vỏ khóm chứa hàm 
lượng axit nhất định nên sẽ có xu hướng pH thấp. Bởi 
vì trong vỏ khóm có chứa hàm lượng axit nhất định 
nên nghiệm thức có tỷ lệ vỏ khóm cao thì sẽ có độ 
chua nhiều hơn và giá trị pH thấp dần.

Một quá trình lên men thành công cho thấy số 
lượng vi khuẩn sản sinh axit lactic chiếm ưu thế trong 
điều kiện yếm khí và khi có bổ sung chất dễ lên men 
như mật đường, pH từ 3,5-4,5 (Moran, 2005). Như 
vậy, ở thời điểm 14 ngày, 21 ngày và 28 ngày các 
nghiệm thức đều có giá trị pH ở mức phù hợp cho 
thức ăn lên men, điều này giúp cho thức ăn ủ chua 
được bảo quản lâu và phù hợp với những nghiên cứu 
khác được công bố trước đó.

Giá trị pH là một chỉ tiêu quan trọng để đánh 
giá chất lượng của sản phẩm thức ăn ủ chua. Sản 
phẩm ủ chua đạt chất lượng tốt khi có giá trị pH từ 
3,8 đến 4,5, nếu pH cao hơn 4,5 thì chất lượng ủ chua 
giảm đi (Nguyễn, 2003). Giá trị pH của các nghiệm 
thức phối trộn có xu hướng giảm dần từ 0 ngày đến 
28 ngày (Bảng 3). Ở thời điểm 0 ngày, giá trị pH 
trung bình cao nhất ở nghiệm thức 30% phụ phẩm 
khóm là 7,63 và giảm dần đến nghiệm thức 75% vỏ 
khóm là 6,80 (p<0,05). pH giảm dần là do nghiệm 
thức có tỷ lệ vỏ khóm cao thì sẽ có độ pH thấp nhất 
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bởi trong vỏ khóm chứa hàm lượng axit nhất định 
nên sẽ có xu hướng pH thấp. Bởi vì trong vỏ khóm 
có chứa hàm lượng axit nhất định nên nghiệm thức 
có tỷ lệ vỏ khóm cao thì sẽ có độ chua nhiều hơn 
và giá trị pH thấp dần. Ở thời điểm 14 ngày, 21 
ngày và 28 ngày các nghiệm thức đều có giá trị pH 
ở mức phù hợp cho thức ăn lên men, điều này giúp 
cho thức ăn ủ chua được bảo quản lâu và phù hợp 
với những nghiên cứu khác được công bố trước đó. 
Theo Nguyen & cs. (2010), khi ủ chua môn với rỉ 
mật đường, độ pH giảm đáng kể sau 7 ngày, độ pH 
thấp và ở mức ổn định 3,6 - 4,6 sau 60 ngày kể từ 
ngày ủ chua trong tất cả các nghiệm thức không bổ 
sung hoặc bổ sung rỉ mật đường ở mức 4%, và các 
túi ủ có thể bảo quản ít nhất đến 2 tháng. Nghiên 
cứu của Nguyễn & Nguyễn (2012) ủ chua thân lá 
cây Dã quỳ và Môn với các mức RM cũng cho thấy 

tại thời điểm 7 ngày ủ các nghiệm thức bổ sung 4% 
và 6% RM đã đạt giá trị pH là 4,41 và 4,42. Theo 
Moran (2005) một quá trình lên men thành công cho 
thấy số lượng vi khuẩn sản sinh axít lactic chiếm ưu 
thế trong điều kiện yếm khí và khi có bổ sung chất 
dễ lên men như mật đường, pH đạt 3,5-4,5. Giá trị 
pH của lá môn ủ chua được bổ sung RM ở các mức 
khác nhau cho kết quả giảm nhanh xuống dưới 5,0 
sau 14 ngày, giá trị pH giảm theo thời gian ủ và mức 
bổ sung RM của Malavanh & cs. (2008). Tượng tự 
nghiên cứu của Fasuyi & cs. (2010) khi ủ chua lá dã 
quỳ cũng cho kết quả pH giảm xuống dưới 5,0 sau 
14 ngày. Điều này cho thấy phụ phẩm vỏ khóm đã 
cung cấp hàm lượng đường giúp cho quá trình lên 
men được xảy ra và tạo ra lượng axit giúp cho pH 
ổn định tạo sản phẩm ủ chua của nghiên cứu này đạt 
yêu cầu của thức ăn ủ chua. 

Bảng 3. Giá trị pH của các nghiệm thức lên men qua các giai đoạn

Ngày theo dõi
Nghiệm thức thí nghiệm

NT30 NT45 NT60 NT75 SE P

0 ngày 7,63a 7,40b 7,04c 6,80d 0,03 0,001

7 ngày 5,63a 5,20b 4,55c 4,20d 0,01 0,001

14 ngày 4,49b 5,01a 4,51b 4,51b 0,01 0,001

21 ngày 4,35b 4,74a 3,36d 4,00c 0,02 0,001

28 ngày 3,85b 4,40a 3,80b 4,03b 0,06 0,001

Ghi chú: Trong cùng một hàng, các giá trị pH của các nghiệm thức có các chữ cái (a,b c, d) khác nhau thì khác biệt 
nhau về ý nghĩa thống kê (p<0,05) và ngược lại. 

3.2.4. Hàm lượng NH3 của hỗn hợp lên men qua 
các thời điểm

Hàm lượng NH3 tăng nhẹ theo thời gian ủ của 
các nghiệm thức. Theo McDonald & cs. (2002), 
việc gia tăng nồng độ NH3 là do vi sinh vật phân giải 
protein (chủ yếu là Clostridia) hoạt động dẫn đến sự 
phân huỷ amino axit, amin và NH3. 

Hàm lượng NH3 của nghiệm thức bổ sung 0% 
và 2% rỉ mật đường có mức tăng nhanh hơn so với 
nghiệm thức bổ sung 4% và 6%, sự khác biệt này ở 
mức có ý nghĩa thống kê (P=0,001). Tương ứng giá 
trị NH3 là 1259,1 và 1217,8 mg/kg vật chất khô ở mức 
0% và 2% rỉ mật đường; 850,4 và 830,2 mg/kg vật 

chất khô với mức bổ sung 4% và 6% rỉ mật đường 
(Nguyễn Thị Thu Hồng và Nguyễn Thị Hoàng Yến, 
2012). Đối với nghiên cứu ủ chua cải bắp của Doan 
Thi Hoang Mai & cs. (2010) cho thấy hàm lượng 
NH3 tăng mạnh sau 1 tuần và tiếp tục tăng nhẹ đến 
56 ngày ủ ở tất cả các nghiệm thức. Ammonia cũng 
giảm xuống khi ủ chua với rỉ mật do đường sẽ làm 
giảm pH một cách nhanh chóng để ức chế khử amin 
và phản ứng khử carboxyl của axit amin. Theo Vũ 
Duy Giảng & cs. (2008) rỉ mật làm tăng quá trình lên 
men lactic, làm hạ pH xuống còn 4,5 - 5 và làm giảm 
rõ rệt ammoniac trong thức ăn ủ chua do đó làm tăng 
chất lượng của thức ăn ủ chua.
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 Bảng 4. Hàm lượng NH3 của các nghiệm thức thí nghiệm qua các thời điểm 
(mg/kg vật chất khô)

Ngày theo dõi
Nghiệm thức thí nghiệm

NT30 NT45 NT60 NT75 SE P

0 ngày 123a 102ab 89,3ab 72b 8,99 0,018

7 ngày 183a 136b 93,5c 85,0c 7,79 0,001

14 ngày 190 182 167 136 12,8 0,061

21 ngày 251a 244a 230a 153b 13,0 0,002

28 ngày 327a 285a 191b 166b 11,2 0,001

Ghi chú: Trong cùng một hàng, các giá trị NH3 của các nghiệm thức có các chữ cái (a,b c, d) khác nhau thì khác 
biệt nhau về ý nghĩa thống kê (p<0,05) và ngược lại.

Khi NH3 cao sẽ làm cho khối ủ có mùi khó chịu, 
sậm màu và bị hỏng (McDonald, 1981). Do đó, các 
nghiệm thức có chất lượng tốt nhất là nghiệm thức 
có hàm lượng NH3 thấp nhất. Nhìn chung, hàm lượng 
NH3 của các nghiệm thức trong suốt quá trình ủ là 
rất thấp chỉ từ 72-327mg/kg vật chất khô. Đối với thí 
nghiệm thì NT60 và NT75 là có chất lượng tốt nhất, 
do hai nghiệm thức sau 28 ngày ủ có giá trị NH3 thấp 
hơn so với các nghiệm thức khác. Do ở NT 75% vỏ 
khóm ủ chua ở thời điểm 28 ngày giá trị pH = 4,03; 
NH3 = 166 (mg/kg vật chất khô); NT60% vỏ khóm 

ủ chua ở thời điểm 28 ngày giá trị pH = 3,8; NH3 = 
191 (mg/kg vật chất khô). 

3.3. Đánh giá tính khả thi của sản phẩm thức 
ăn chăn nuôi và phân tích các yếu tố ảnh hưởng 
đến tiêu dùng sản phẩm

Đa số các hộ dân thông qua bảng phỏng vấn thực 
hiện khảo sát có sử dụng chủ yếu cỏ tự nhiên cho gia 
súc ăn (chiếm 93%), rơm (chiếm 77%), ngoài ra các 
hộ dân còn tận dụng cám gạo từ quá trình xay gạo 
gia đình và cỏ trồng, thân bắp cho gia súc ăn thêm 
(Hình 2). 

 
Hình 2. Khảo sát sử dụng thức ăn cho gia súc tại địa phương 

huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang

Kết quả điều tra các hộ dân chăn nuôi cho thấy 
đa số các hộ không có thông tin về thức ăn ủ chua 
từ rơm và vỏ khóm (chiếm 80%), 20% hộ dân biết 
thông tin thông qua các kênh truyền thông và cán bộ 
môi trường.

Số hộ chăn nuôi cho biết sẽ chấp nhận sử dụng 
sản phẩm ủ chua từ rơm và vỏ khóm chiếm 63%, các 
hộ dân cho biết đây có thể là sản phẩm sẽ giúp thay 
thế cho thức ăn hiện tại vào những mùa khô hạn không 

đủ cung cấp thức ăn cho trâu, bò. Các hộ không chấp 
nhận sử dụng sản phẩm (chiếm 37%) vì họ cho rằng sẽ 
tốn thêm chi phí trong chăn nuôi so với việc tận dụng 
thức ăn có sẵn quanh nhà, đồng thời họ e ngại thức ăn 
ủ chua có mùi khó chịu, không hợp khẩu của trâu, bò 
dẫn đến năng suất thấp, gây đầy hơi khi trâu, bò ăn.

Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến được xây 
dựng và có thể áp dụng để ước lượng nhu cầu sử 
dụng thức ăn lên men cho gia súc với nguồn nguyên 
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liệu là phế phẩm khóm Tắc Cậu và rơm (p<0,001). 
Kết quả phân tích có bốn yếu tố ảnh hưởng đến nhu 
cầu sử dụng thức ăn ủ chua của các hộ chăn nuôi bao 
gồm: quan tâm chất lượng thức ăn ủ chua, mức độ 

tin tưởng thức ăn ủ chua, quan tâm nguồn gốc thức 
ăn ủ chua và giá lệch thức ăn ủ chua. Các biến độc 
lập này tương quan tuyến tính với biến phụ thuộc với 
mức độ tin cậy 99,9% (Bảng 5). 

Bảng 5. Kiểm tra mức độ chấp nhận của mô hình

Model Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig.

1

Regression 5,678 6 0,946 16,884 0,000a

Residual 1,289 23 0,056

Total 6,967 29

Nhìn vào chỉ số cột Sig có biến mức độ quan 
tâm nguồn gốc thức ăn, mức độ tin tưởng thức ăn, 
giá lệch thức ăn và quan tâm chất lượng thức ăn là 
có giá trị thống kê với P<0,05. Biến mức độ quan 
tâm nguồn gốc thức ăn ủ chua: có quan hệ đồng biến 
với nhu cầu sử dụng thức ăn ủ chua, tin tưởng nguồn 
gốc thức ăn càng nhiều thì nhu cầu sử dụng thức ăn 
ủ chua càng cao. Biến mức độ tin tưởng thức ăn: có 
quan hệ đồng biến nhu cầu sử dụng thức ăn, khi tin 
tưởng vào sản phẩm càng cao thì nhu cầu sử dụng 
thức ăn ủ chua càng cao. Biến giá lệch thức ăn ủ chua: 
có quan hệ nghịch biến với nhu cầu sử dụng thức ăn, 
khi giá lệch giữa thức ăn ủ chua với giá thức ăn hỗn 
hợp càng thấp thì nhu cầu sử dụng thức ăn càng cao. 
Biến quan tâm chất lượng thức ăn ủ chua: có quan hệ 
đồng biến với nhu cầu sử dụng thức ăn, khi quan tâm 
chất lượng càng tin tưởng vào sản phẩm càng cao thì 

nhu cầu sử dụng thức ăn càng cao.
Hệ số VIF của các biến là nhỏ (lớn nhất là 

VIFTINTUONG = 1,410 <2). Do đó, hiện tượng đa cộng 
tuyến giữa các biến độc lập trong mô hình này là nhỏ, 
không có ảnh hưởng đáng kể đến kết quả hồi quy.

Dựa vào Bảng 6 rút ra được phương trình hồi 
quy đa tuyến như sau: 

Nhu cầu sử dụng thức ăn = 0,155 + 0,141* (Quan 
tâm chất lượng thức ăn ủ chua) + 0,134*(Mức độ tin 
tưởng thức ăn ủ chua) + 0,177*(Quan tâm nguồn gốc 
thức ăn ủ chua) - 0,295*(Giá lệch thức ăn ủ chua). 
Trong đó, mô hình có hệ số R Square là 0,815, hệ 
số Beta của yếu tố quan tâm nguồn gốc thức ăn là 
cao nhất bằng 0,468 nghĩa là yếu tố quan trọng ảnh 
hưởng đến nhu cầu sử dụng thức ăn ủ chua là yếu tố 
quan tâm nguồn gốc thức ăn ủ chua. 

Bảng 6. Kiểm định ý nghĩa các hệ số hồi quy riêng

Model

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

t Sig.

Collinearity 
Statistics

B Std. 
Error Beta Tolerance VIF

1

(Constant) 0,155 0,299 0,517 0,610

Qtam chat luong 0,141 0,059 0,232 2,369 0,027 0,838 1,193

Muc do tin tuong thuc an 
u chua 0,134 0,038 0,377 3,543 0,002 0,709 1,410

Muc do quan tam nguon 
goc thuc an u chua 0,177 0,037 0,468 4,781 0,000 0,840 1,191

Thu nhap 0,037 0,102 0,036 0,360 0,722 0,804 1,243

Gia lech -0,295 0,112 -0,271 -2,641 0,015 0,764 1,308

So luong 0,010 0,035 0,025 0,278 0,784 0,957 1,045
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4. Kết luận 
Phế phẩm khóm là một nguồn gây ô nhiễm đối 

với môi trường nếu không được thu gom và xử lý 
đúng cách. Thành phần dinh dưỡng của rơm và phế 
phẩm khóm phù hợp cho quá trình lên men để tạo ra 
nguồn thức ăn cho chăn nuôi gia súc. Kết quả cho 
thấy, có thể bảo quản sản phẩm ủ đến giai đoạn ngày 
28 với tỷ lệ khóm ủ 75% nhưng vẫn đảm bảo chất 
lượng cho gia súc nhai lại.

Có đến 63% hộ dân đồng ý sử dụng sản phẩm ủ 
chua và mô hình hồi quy tuyến tính đa biến đã được 
xây dựng để đánh giá nhu cầu sử dụng thức ăn lên 
men cho gia súc với hệ số R2/R2 điều chỉnh là 0,767. 
Trong đó, yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng 
sản phẩm là các hộ dân quan tâm nguồn gốc thức ăn 
ủ chua. Đây là yếu tố cần khai thác nhằm nâng cao 
mức độ chấp nhận sử dụng sản phẩm.

Tiếp tục nghiên cứu phế phẩm khóm và rơm với 
các nghiệm thức khác nhau, ở các giai đoạn thời gian 
nhiều hơn để tăng thời gian sử dụng của sản phẩm; sử 
dụng thêm các thực liệu có sẵn ở địa phương khác để 
kết hợp với vỏ khóm đem ủ để tìm ra khẩu phần tỉ lệ 
tối ưu nhất đồng thời góp phần hạn chế ô nhiễm môi 
trường do các phế phẩm nông nghiệp gây ra.
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